Tuần 9 ( Từ ngày  3 / 11 / 2025 đến 7/ 10/2025)   - Hai buổi/ ngày
		Thứ/
ngày
	Buổi
	Tiết
theo TKB
	Tiết theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	ĐD dạy học

	


Hai

3/11
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	17
	TD
	2A3
	Ôn Động tác vươn thở, động tác tay (Tiết 2)
	Vòng

	
	
	6
	17
	TD
	2A4
	Ôn Động tác vươn thở, động tác tay (Tiết 2)
	Vòng

	
	
	7
	17
	TD
	2A1
	Ôn Động tác vươn thở, động tác tay (Tiết 2)
	Vòng

	


Ba

4/11
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	17
	TD
	3A4
	Động tác vươn thở và động tác tay  (T2)
	Vòng, măc cơ

	
	
	3
	17
	TD
	1A6
	Động tác vươn thở, động tác tay (Tiết 2)
	Còi

	
	
	4
	17
	TD
	5A6
	Động động tác bụng, động tác vặn mình, động tác toàn thân với gậy. (Tiết 1
	Còi, gậy 

	
	Chiều
	5
	17
	TD
	3A5
	Động tác vươn thở và động tác tay  (T2)
	Vòng, măc cơ

	
	
	6
	17
	TD
	3A6
	Động tác vươn thở và động tác tay  (T2)
	Vòng, măc cơ

	
	
	7
	17
	TD
	5A4
	Động động tác bụng, động tác vặn mình, động tác toàn thân với gậy. (Tiết 1
	Còi, gậy

	

Tư

5/11
	

Sáng
	1
	17
	TD
	1A1
	Động tác vươn thở, động tác tay (Tiết 2)
	Còi

	
	
	2
	17
	TD
	1A2
	Động tác vươn thở, động tác tay (Tiết 2)
	Còi

	
	
	3
	18
	TD
	2A4
	Động tác chân, động tác lườn, động tác bụng (Tiết 1)
	Vòng

	
	
	4
	18
	TD
	2A1
	Động tác chân, động tác lườn, động tác bụng (Tiết 1)
	Vòng

	
	Chiều
	5
	17
	TD
	4A3
	Động động tác lườn, động tác lưng bụng, động tác toàn thân với vòng (Tiết 1)
	Măccơ, vòng

	
	
	6
	17
	TD
	4A1
	Động động tác lườn, động tác lưng bụng, động tác toàn thân với vòng (Tiết 1)
	Măcc, vòng

	
	
	7
	18
	TD
	3A4
	Động tác chân, động tác lườn và động tác bụng(T1)
	Còi

	



Năm

6/11
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	18
	TD
	3A5
	Động tác chân, động tác lườn và động tác bụng(T1)
	Còi

	
	
	3
	18
	TD
	1A2
	Động tác chân, động tác vặn mình động tác bụng (Tiết 1)
	Còi

	
	
	4
	18
	TD
	1A1
	Động tác chân, động tác vặn mình động tác bụng (Tiết 1)
	Còi

	
	
Chiều
	5
	17
	TD
	5A1
	Động động tác bụng, động tác vặn mình, động tác toàn thân với gậy. (Tiết 1
	Còi, gậy

	
	
	6
	18
	TD
	3A6
	Động tác chân, động tác lườn và động tác bụng(T1)
	còi

	
	
	7
	18
	TD
	5A4
	Động động tác bụng, động tác vặn mình, động tác toàn thân với gậy. (Tiết 2
	Còi, gậy

	



Sáu
7/11
	

Sáng
	1
	18
	TD
	5A1
	Động động tác bụng, động tác vặn mình, động tác toàn thân với gậy. (Tiết 2
	Còi, gậy

	
	
	2
	18
	TD
	2A3
	Động tác chân, động tác lườn, động tác bụng (Tiết 1)
	Vòng

	
	
	3
	18
	TD
	4A1
	Động động tác lườn, động tác lưng bụng, động tác toàn thân với vòng (Tiết 2)
	Măccơ, vòng

	
	
	4
	18
	TD
	4A3
	Động động tác lườn, động tác lưng bụng, động tác toàn thân với vòng (Tiết2)
	Măccơ, vòng

	
	
Chiều
	5
	18
	TD
	5A6
	Động động tác bụng, động tác vặn mình, động tác toàn thân với gậy. (Tiết 2
	Gậy 

	
	
	6
	18
	TD
	1A6
	Động tác chân, động tác vặn mình động tác bụng (Tiết 1)
	Còi

	
	
	7
	
	
	
	
	










	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH : 28                               
 - Số lượt sử dụng BGĐT: 1

	Ngày 27 tháng 10 năm 2025                                                           Phó hiệu trưởng kí duyệt







Nguyễn Thị Thu Hà  
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